 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

Môn Toán 8 – Năm học 2012-2013

A. LÝ THUYẾT:
I. Đại số:

1) Nhân đơn thức với đa thức: A.(B + C) = AB + AC

2) Nhân đa thức vơi đa thức: (A +B).(C + D) = AC + AD + BC + BD

3) Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

 (A+B)2  = A2 + 2A + B2
 (A –B)2 = A2 – 2A + B2
 A2 – B2  = (A +B)(A -B)

 (A +B)3 = A3+3A2 B+3AB2+B3

(A -B)3 = A3 –3A2B+3AB2 –B3 

 A3 + B3 = (A +B)(A2 -AB +B2) 

 A3 – B3  = (A –B)(A2+AB+B2) 

4) Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử: 

- Đặt nhân tử chung

- Dùng hằng đẳng thức

- Nhóm hạng tử

5) Nêu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.

6) Nêu tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu, quy tắc rút gọn phân thức, quy đồng mâu thức chung.
 7) Nêu các quy tắc: Cộng, trừ,  nhân,  chia các phân thức đại số.

 II. Hình học:
1) Nêu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, định lí tổng các góc của tứ giác.
2) Nêu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết :  hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
3) Nêu các định lí về đường trung bình của tam giác của hình thang.
4) Nêu định nghĩa hai điểm đối xứng, hai hình đối xứng qua một điểm, qua một đường thẳng. Định nghĩa hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng.
5) Nêu tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trưóc.

6) Định nghĩa đa giác đều, đa giác lồi. Viết  công thức tính diện tích của: hình chữ nhật, hình vuông, tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi. 
7) Hoàn thành sơ đồ dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt dưới đây 
Dấu hiệu nhận biết:











B. BÀI TẬP

I.ĐẠI SỐ:

Bài 1: Thực hiện phép tính 

1) -
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xy2 -1);             2)  (x-2)( x2 +2x+4);       3)  (x-3y)(3y+x);           4) 18x2y2z : 6xyz

5) (5xy2 + 9xy – x2y2):(-2xy);       6)  (2x3+5x2 – 2x+3):(2x2 - x +1); 

7) (x4 + 2x3+x – 25):(x2 +5);         8)  
[image: image3.wmf]2

4256

224

x

xxx

-

++

+--

 ;              9)  
[image: image4.wmf]4736

2222

xx

xx

++

-

++


10) 
[image: image5.wmf]22

93

93

x

xxx

+

-

-+

;                    11) 
[image: image6.wmf]22

126

391

x

xxx

+

-

--

;                      12)  
[image: image7.wmf]2

2

236

.

42444

xx

xxx

+-

+++

 ;          

 13) 
[image: image8.wmf]2

22

4442

:

39

xxx

xxx

-+-

+-

;              14) 
[image: image9.wmf]1

5

x

x

+

-

 - 
[image: image10.wmf]18

5

x

x

-

-

 +
[image: image11.wmf]2

5

x

x

+

-

;             15) 
[image: image12.wmf]2

2

x1x1

:

x4x42x

-+

-+-


Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
1)   5x2 – 10xy+ 5y2 ;               2)  x2 -4x+4 – y2;          3)  2x2 +3x – 5;              

4)  5x2 – 4x + 10xy – 8y;
 5)  2x2 + 5x + 3;           6)  x2 – y2 – 2x + 2y
7)   x2 – 25 + y2 +2xy;              8) x2 – x – 12;              9)  x2(x – 1) + 16(1 – x) 
Bài 3: Tìm x biết:
1)  x3 – 5x = 0 ;                  2)  7x(x – 1) =  x – 1;        3) (3x2 – 1)2 – (3 + x)2  = 0
4) 3x3 – 48x = 0                 5)  x3 + x2 – 4x = 4
Bài 4: Rút gọn biểu thức 

1) (x +3)(x-3) – 3x(4x-5) +(x – 2)2;     2) (5x – 1) (x + 3)  - (x – 3)2 – (2x + 3 ) (2x – 3)

3) (x+y)2 - (x -y)2                                 4) 98.28 – (184 – 1)(184 + 1) 

5) 
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Bài 5:  Tìm a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chiahết cho đa thức x +2
Bài 6:  Cho các phân thức sau:

A = 
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a)  Với điều kiện nào của x thì giá trị của mỗi phân thức trên xác định. 

b)  Tìm x để giá trị của mỗi phân thức trên bằng 0

c)  Rút gọn các phân thức trên.
Bài 7: Cho phân thức A = 
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a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức A được xác định.

b) Rút gọn  phân thức A

c) Tìm x để giá trị của A = 0

d) Tính giá trị của A khi x  = 
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e) Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 8:  Cho biểu thức  B = 
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a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức B được xác định.

b) Rút gọn các biểu thức B

c) Tính giá trị của B khi x  = - 3

d) Tìm giá trị của x để biểu thức B có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
  Bài 9:  Rút gọn  biểu thức: A = 
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Bài 10:  Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

A =  x2 - 4x + 1                                 B =  4x2 + 4x + 11                 C =  (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)

D =  5 - 8x - x2                                  E =  4x - x2 +1

II. HÌNH HỌC:
Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo, E là điểm đối xứng với D qua C. 

a) Chứng minh tứ giác ABEC là hình bình hành.

b) Gọi F là trung điểm của BE. Tứ giác BOCF là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh tứ giác DOFE là hình thang cân.

d) Hình chữ nhật ABCD có điều kiện gì thì tứ giác BOCF là hình vuông? Khi đó tứ giác ABCD là hình gì?
Bài 2: Cho tam giác ABC có đường cao AH = 4 cm, cạnh BC = 5 cm. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

a) Chứng minh tứ giác BDEF là hình bình hành.

b) Tính diện tích tam giác ABC.

c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác thì tứ giác BDEF là hình chữ nhật, là hình thoi.
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, Điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC.

a) So sánh các độ dài AM, DE.

b) Tứ giác ADMC là hình gì? Vì sao?

c) Gọi F là điểm đối xứng với D qua M. Chứng minh tứ giác AMFE là hình bình hành.  

d) Tìm vị trí của  điểm M trên cạnh BC để DE có độ dài nhỏ nhất. Gọi O là trung điểm của đoạn DE, khi M di chuyển trên cạnh BC thì O di chuyển trên đường nào? 
Bài 4.  Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường trung tuyến AM. Từ M kẻ MD vuông góc với AB và MH vuông góc với AC, gọi E là điểm đối xứng với M qua H.

a)  Tứ giác ADMH là hình gì? Vì sao ?

b)  Chứng minh tứ gíac AMCF là hình thoi.

c)  Cho AC = 6cm, AB = 8cm. Tính chu vi tứ giác ADMC.
Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AB, K là điểm đối xứng của H qua I. 

a) Cho biết AC = 6 cm. Tính IH.

b) Chứng minh tứ giác AHBK là hình chữ nhật.

c) Tam giác ABC có điều kiện gì thì hình chữ nhật AHBK là hình vuông?
Bài 6 : Cho hình bình hành  ABCD. E,F lần lượt là trung điểm của AB và CD.
a) Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh ba đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.

c) Gọi Giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh tứ giác EMFN là hình bình hành.

d) Tính diện tích tứ giác EMFN khi biết AC = a, BC = b, AC
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C. CÁC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ THAM KHẢO

                                                         ĐỀ1 

Câu1: (2 điểm) Thực hiện phép tính(Giả thiết cho các biểu thức đã được xác định)

a) 5x2y(2x – 3xy2 + 4y3)

b) (6x3y4 – 8x2y5 + 10xy7) : 2xy4
c) 
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Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 3x3 +12x2 +3x 

b) x2 – xy + 3x – 3y

c) x2 + x – 12 

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:
a) 2x(2x + 3) + (1 – 2x)(2x + 5) = 17

b) (x – 2)2 + x(x – 2) = 0

Câu 4: (1,5 điểm) Cho phân thức: A = 
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a) Rút gọn phân thức A.

b) Tìm giá trị của x để giá trị của A bằng 0

Câu 5: (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD có 
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, AB = 2AD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD.

a) Chứng minh tứ giác AMND là hình thoi.

b) Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AD tại E. Chứng minh tứ giác MNDE là hình thang cân.
c) Chứng minh 
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ĐỀ 2
Câu1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 2x(x + 3) + x(1 – 2x)
b) 
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Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau  thành nhân tử:

a) xz + yz  - 5(x + y)
b) 2x – 2y + x2 – 2xy + y2 
c) 3x2  - 7x  + 2 

Câu 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) (2x – 5)(3x + 4)  - x  (6x – 5) = 4
b) x(x – 5) + x – 5 = 0

Câu 4: (1,5 điểm) Cho biểu thức: A = 
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a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu  thức A được xác định.
b) Rút  gọn biểu thức A. 
c) Tìm giá trị của x để biểu thức A = 0

Câu 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC có 
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;  AD là trung tuyến; .  M  là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với D qua M.
a) Chứng minh tứ giác ADCE là hình thoi.

b) Chứng minh tứ giác ABDE là hình bình hành.
c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để ABCE là hình thang cân. 
ĐỀ 3
Câu1: (2 điểm) Thực hiện phép tính(Giả thiết cho các biểu thức đã được xác định)

a) (x2 + 2xy  -  3).(-xy)

b) (5x4 – 3x3 + x2) : 3x2
c) 
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Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)  2x3 – 12x2 + 18x


b)  16y2 – 4x2 - 12x – 9

c)  2x2 + 3x – 5 
Câu 3: (1,5 điểm)  Rút gọn các biểu thức sau


a,  (x – 5)(x2 + 26) + (5 – x)(1 – 5x)


b, 
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Câu 4: (1,5 điểm)  Cho phân thức P =  
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    a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định

    b) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0
    c) Rút gọn phân thức P.

     Câu 5: (3,5 điểm) ):  Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AM, gọi I là trung điểm AC, K là điểm đối xứng của M qua I.

  a) Chứng minh rằng:  Tứ giác AMCK là hình chữ nhật

  b)  Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AKCM là hình vuông.

  c)  So sánh diện tích tam giác ABC với diện tích tứ giác AKCM.
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